Mẫu 2. Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức,                cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

TIỀM LỰC KHOA HỌC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

A. Thông tin về chủ nhiệm và các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài: 
1. Chủ nhiệm đề tài:
1.1.  Các hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu:
1.2.  Kết quả nghiên cứu khoa học trong 5 năm gần đây:
· Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 
	Stt
	Tên chương trình, đề tài
	Chủ nhiệm
	Tham gia
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Kết quả
nghiệm thu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


· Công trình khoa học đã công bố (chỉ nêu tối đa 5 công trình tiêu biểu nhất):
	Stt
	Tên công trình khoa học
	Tác giả/Đồng tác giả
	Địa chỉ công bố
	Năm
công bố

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.3.   Kết quả đào tạo trong 5 năm gần đây:
· Hướng dẫn thạc sỹ, tiến sỹ: 
	Stt
	Tên đề tài luận văn, luận án
	Đối tượng
	Trách nhiệm
	Cơ sở
đào tạo
	Năm
bảo vệ

	
	
	Nghiên cứu sinh
	Học viên cao học
	Chính
	Phụ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


· Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:
	Stt
	Tên sách
	Loại sách
	Nhà xuất bản và năm xuất bản
	Chủ biên hoặc tham gia

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Các thành viên tham gia nghiên cứu (mỗi thành viên chỉ nêu tối đa 3 công trình tiêu biểu nhất):
	Stt
	Họ tên thành viên
	Tên công trình khoa học
	Địa chỉ công bố
	Năm
công bố

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


B. Tiềm lực về trang thiết bị của tổ chức chủ trì đề tài:
	Stt
	Tên trang thiết bị
	Thuộc phòng thí nghiệm
	Mô tả vai trò của thiết bị 
đối với đề tài
	Tình trạng

	1. 
	Hội trường, phòng họp, phòng đa năng, phòng thực hành, …
	Nhà trường có các phòng đa năng được trang bị đầy đủ thiết bị (đa phương tiện) gồm: 
+ Phòng đa năng Solbridge và phòng Hawaii đa phương tiện (khoảng 60m2/phòng với 50 chỗ ngồi); 
+ 07 phòng đa năng khác (diện tích từ 50-70m2 với 30-40 chỗ ngồi) với các trang thiết bị hiện đại đáp ứng tốt cho việc tra cứu, nghiên cứu, …; 
+ Hội trường D201 (396m2 với 350 chỗ ngồi); hội trường VJCC (khoảng 300 chỗ ngồi); hội trường cơ sở 2 tại TPHCM và hội trường cơ sở Quảng Ninh phục vụ công tác tổ chức hội thảo, hội thảo với đầy đủ phương tiện cần thiết; 
+ Phòng máy tính: với khoảng 7 phòng có diện tích từ 65 đến hơn 200m2 được trang bị đầy đủ các loại máy tính hiện đại (từ 40 đến 80 bộ máy tính/phòng).
+ Khoảng 100 phòng học lớn, nhỏ có diện tích từ khoảng 40 đến hơn 200m2 đều được trang bị máy tính, âm thanh, ánh sáng, … đáp ứng được yêu cầu cho nghiên cứu, giảng dạy, …
+ Ngoài ra Nhà trường còn trang bị các phòng: Không gian trải nghiệm số (khoảng 100m2) với những công nghệ mới, tiến tiến, …; Phòng thực hành pháp luật (gần 90m2) và các phòng bảo vệ, nghiệm thu đề tài và các phòng trực thuộc Viện VJCC, cơ sở 2 tại TPHCM và cơ sở Quảng Ninh …
	Tất cả các phòng đều được trang bị đầy đủ bàn ghế, điện chiếu sáng, thiết bị âm thanh, thiết bị trình chiếu, máy tính, điều hòa, máy in, máy photocopy … và các loại máy móc, thiết bị hiện đại khác phục vụ công tác tổ chức hội nghị, hội thảo sinh hoạt chuyên môn, tra cứu thông tin, tài liệu nghiên cứu ….
	Tốt

	2. 
	Thư viện: Trang bị đầy đủ cơ sở dữ liệu, tài liệu bản giấy, điện tử như: giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo… sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử  để phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy
	+ 48.601 đầu sách /124.310 bản sách có Giáo trình ngoại ngữ, Giáo trình tiếng Việt, Sách tham khảo tiếngViệt và bằng các ngoại ngữ khác: Tiếng Anh, tiếng Pháp, Tiếng Nhật, tiếng Trung….; Đề tài nghiên cứu khoa học, Tài liệu nội sinh (LA, LV, KLTN), Từ điển các loại….. phục vụ cho nghiên cứu.
+ 44.619 đầu sách /120.506 bản sách, trong đó có Giáo trình ngoại ngữ, Giáo trình tiếng Việt, Sách tham khảo tiếng Anh, Pháp, Trung Nhật; Đề tài nghiên cứu khoa học, Tài liệu nội sinh (LA, LV, KLTN), Từ điển các loại….. phục vụ cho nghiên cứu.
+ 157 loại báo và tạp chí trong đó có 25 loại báo và tạp chí ngoại văn bao gồm các thứ tiếng: Anh, Nga, Nhật, Trung, Pháp chuyên ngành.
+ Thư viện đã bố trí 14 máy tra cứu tại 05 phòng phục vụ, riêng P. Multimedia, Thư viện bố trí 42 máy tra cứu phục vụ khai thác CSDL online, CSDL số hóa tại Thư viện.
+ CSDL với 05 thư mục sách (CSDL tự tạo lập): 50.482 biểu ghi bao gồm: CSDL sách Tiếng Việt; CSDL sách Ngoại văn (Anh, Nhật, Nga, Pháp, Trung);  CSDL Từ điển; CSDL Luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học;  CSDL báo và tạp chí.
+ CSDL toàn văn: 4 Bộ sưu tập số hóa khoảng 12.700 dữ liệu: Đề tài NCKH các cấp; Luận án Tiến sỹ;  Luận văn Thạc sỹ; Khóa luận tốt nghiêp;  CS2 TP.HCM (CSDL nội sinh). 
+ CSDL Sách tạp chí online: CSDL sách điện tử Myilibrary; CSDL sách điện tử Dawsonera;  CSDL sách điện tử Taylor & Francis; CSDL Tạp chí điện tử Emerald: www.emeraldinsight.com; CSDL World Bank: https://openknowledge.worldbank.org/; CSDL Tạp chí điện tử đa ngành: SAGE e-Journals Collection; CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế: Emerald e-Journals Collection
[bookmark: _GoBack]+ Thư viện sử dụng Phần mềm quản lý Thư viện Điện tử Ilib V4.0, TV Số Dlib của Tập đoàn CMC vận hành trên hệ thống 03 server cấu hình mạnh.
	Tốt
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